
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ NÂNG CAO 
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 
BẰNG TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN
(Áp dụng tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội)

APPLYING INFORMATION TECHNOLOGY TO IMPROVE STUDENTS’ 
PRESENTATION SKILL IN ENGLISH AT HANOI ARCHITECTURAL UNIVERSITY

Ths. Nguyễn Thị Hòa*

*Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
Email: nguyenhoa031785@gmail.com

Tóm tắt: Bài báo trình bày cở sở lý luận của bài thuyết trình và 
việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy để nâng cao kỹ năng thuyết 
trình bằng tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Từ khóa: Cơ sở lý luận, bài thuyết trình, nâng cao, kỹ năng 
thuyết trình bằng tiếng Anh.

Nhận ngày 23/4/2023, chỉnh sửa ngày 20/5/2023, chấp nhận 
đăng ngày 5/6/2023. 

Abstract: The article presents the literature review of 
presentations and the use of technology in teaching to improve 
students’ presentation skills in English at Hanoi Architectural 
University.

Key words: Literature review, presentations, improving, 
presentation skill in English.

1. Đặt vấn đề
Kỹ năng thuyết trình là một trong 

những kỹ năng thiết yếu trong môi trường 
làm việc hiện nay. Nhân viên làm việc tại các 
doanh nghiệp thường có nhiệm vụ thực 
hiện các hình thức thuyết trình khác nhau 
tùy thuộc vào vị trí công việc như trình bày ý 
tưởng kinh doanh, trình bày về dự án, hoặc 
giới thiệu sản phẩm... Nếu không có kỹ năng 
thuyết trình tốt, khó có thể truyền đạt ý 
tưởng một cách rõ ràng và khó thuyết phục 
được đối tác hay khách hàng tiềm năng. Kỹ 
năng thuyết trình không chỉ chuẩn bị cho 
sinh viên trong công việc tương lai mà còn 
là một công cụ hiệu quả giúp sinh viên thực 
hành tiếng Anh nhiều hơn và tốt hơn. 

Với trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 
sinh viên thường không nắm chắc nội dung 

trình bày hay còn phụ thuộc vào các tài liệu 
như bản in, slide hoặc điện thoại. Đặc biệt, 
nội dung bài thường không có điểm nhấn 
và phong cách trình bày chưa có sức cuốn 
hút, do nhịp điệu giọng nói không thay 
đổi, hoặc việc sử dụng các ngôn ngữ cơ thể 
chưa phù hợp. Bên cạnh những điểm yếu 
về khâu chuẩn bị, mặt nội dung và hình 
thức, sự liên kết giữa các thành viên trong 
nhóm chưa thực sự chặt chẽ. Vì vậy, cần có 
những nghiên cứu để nâng cao kỹ năng 
thuyết trình bằng tiếng Anh cho sinh viên 
trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nhiều phương pháp giảng dạy tiếng 
Anh đã được nghiên cứu và áp dụng, trong 
đó phương pháp sử dụng công nghệ thông 
tin ngày càng chiếm ưu thế do sự phát triển 
vũ bão của các phương tiện này. Công nghệ, 

nếu được dùng hợp lý, sẽ giúp cho việc 
giảng dạy hiệu quả hơn. Các công cụ trình 
chiếu không chỉ giúp bài học sống động hơn 
mà còn tạo môi trường tiếng thực tế qua các 
video hoặc đoạn ghi âm của người bản xứ.  

2. Một số vấn đề lý luận về nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý luận về bài thuyết trình
Comfort (1995), Gupta (2008) và các học 

giả khác đều cho rằng bài tập thuyết trình 
là một công cụ thiết yếu cho học sinh trình 
bày suy nghĩ và quan điểm của mình một 
cách hiệu quả, thú vị với những công cụ và 
phương tiện đa dạng. Bên cạnh đó, Gupta 
(2008) cũng nhấn mạnh vai trò của kỹ năng 
thuyết trình trong quá trình tuyển dụng và 
khi làm việc, vì thuyết trình là một kỹ năng 
quản lý mà một nhà quản trị phải có. Quản 
trị là nghệ thuật làm cho công việc được 
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thực hiện. Bài thuyết trình là một phương 
pháp nhanh chóng và hiệu quả để làm 
điều này. Thuyết trình được dùng như một 
phương pháp trang trọng để tập hợp mọi 
nhân viên cùng lập kế hoạch, giám sát và 
đánh giá quá trình thực hiện công việc. Sử 
dụng bài tập thuyết trình đã trở thành một 
cách phát triển năng lực truyền đạt ý tưởng 
một cách đa dạng và hiệu quả. 

Bài thuyết trình có hai chức năng chính: 
(1) là một hoạt động tương tác để học sinh áp 
dụng các kỹ năng học, và (2) là hoạt động cho 
học sinh trình bày sự tiếp thu của cá nhân về 
một văn bản trước khán giả một cách trang 
trọng. Bài tập thuyết trình thường được tiến 
hành theo cùng một cách thức. Học sinh 
hoặc giáo viên chọn chủ đề (hoặc giáo viên 
chọn một bài khóa cho học sinh đọc), sau đó 
học sinh tìm kiếm thông tin, đọc hiểu thông 
tin và thuyết trình trước lớp. 

Thuyết trình được coi là một phương 
tiện cho phương pháp học tập chủ động, 
lấy người học làm trung tâm hay học 
bằng cách thực hành (“learner-centered 
learning”/“learning by doing”), vì học sinh 
phải đầu tư nhiều thời gian để đảm nhiệm 
nhiều nhiệm vụ hơn và phải tự đưa ra quyết 
định nhiều hơn khi thực hiện hoạt động này. 
Học sinh phải vượt qua những khó khăn 
trong quá trình chuẩn bị (thu thập, tìm hiểu, 
phân tích, tổng hợp, viết bài và thuyết trình). 

Thời gian nói của giáo viên giảm đi và 
thời gian nói tiếng Anh của học sinh tăng 
lên sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng 
tiếng Anh. Bài thuyết trình đồng thời là cơ 
hội luyện nghe cho các học sinh khác. Học 
sinh cảm thấy việc đặt câu hỏi cho nhóm 
học sinh thuyết trình bớt căng thẳng hơn 
đặt câu hỏi cho giáo viên. Việc sinh viên có 
thể tự đặt những câu hỏi và những nhận 
xét phù hợp sẽ giúp sinh viên có được môi 

trường thực hành tiếng Anh thực tế hơn. 
Như vậy, đối với sinh viên các trường đại 

học, kỹ năng thuyết trình là một trong những 
kỹ năng giúp sinh viên luyện tập sử dụng 
tiếng Anh, cũng như luyện cách thuyết phục, 
mà rất cần đến cho công việc tương lai. 

2.2. Định nghĩa về thuyết trình
Gupta (2008, tr. 258) định nghĩa thuyết 

trình là một quá trình trình bày thông tin 
cho người nghe, có thể được làm tăng 
thêm hiệu quả nhờ các tài liệu nghe nhìn 
(“the process of presenting information to an 
audience, possibly enhanced with visual or 
audio material” (tr.258)). Trong trường học, 
thuyết trình coi là một thể loại bài diễn 
thuyết mà học sinh thực hiện về một chủ 
đề đã chọn được. Bài thuyết trình tập trung 
vào mục đích trình bày một chủ đề của học 
phần học theo phong cách trang trọng, chứ 
không phải là một hội thoại xuồng xã và 
có tính tức thì. Do đã được chuẩn bị trước, 
bài nói có khuynh hướng giống văn viết 
(“writing like”) (Comfort, 1995).

2.3. Cấu trúc của bài thuyết trình
Whatley (2001) đã phân biệt một số loại 

thuyết trình cơ bản như thuyết trình cung 
cấp thông tin (“informative”), thuyết trình 
hướng dẫn, chỉ thị (“instructional”), thuyết 
trình dùng để nhận được sự đồng tình về 
quan điểm (“arousing”), thuyết trình để 
thuyết phục (“persuasive”) và thuyết trình 
thúc đẩy người nghe thực hiện hành động 
(“decision-making”). Thuyết trình trong các 
cơ sở giáo dục đối với học sinh có trình độ 
tiếng Anh kém thường là dạng “informative”, 
trong khi đó học sinh có trình độ tiếng Anh 
khá hơn thường phải làm bài thuyết trình 
dạng “arousing” và “persuasive”.

2.4. Các tiêu chí đánh giá bài thuyết trình 
Tuy bài thuyết trình được giáo viên và 

người nghe đánh giá bằng nhiều tiêu chí 

khác nhau, thông thường học sinh thuyết 
trình chỉ quan tâm đến nội dung, học thuộc 
nội dung bài và bỏ qua các tiêu chí quan 
trọng khác. Gupta (2008) khẳng định rằng 
nếu như ý tưởng hay quan trọng cho thành 
công của bài thuyết trình, thì khả năng diễn 
đạt ý tưởng một cách hiệu quả cũng quan 
trọng như nội dung của nó (tr. 258). 

Với nội dung, yếu tố cần đánh giá là sắp 
xếp ý và tính liên kết các ý (Gupta, 2008). 
Theo Reinhart (2002), cách sắp xếp ý phụ 
thuộc nhiều vào việc sử dụng các từ nối và 
các cụm dẫn nhập hay ngôn ngữ chỉ dẫn. 
Các từ nối là các từ dùng để nối kết thông 
tin, tạo ra sự trôi chảy và tính mạch lạc cho 
lời nói (tr3). Các yếu tố phi ngôn ngữ cũng 
không kém phần quan trọng so với nội 
dung cần được đánh giá là cử chỉ, tư thế, 
chuyển động cơ thể, ánh mắt và giọng nói.

Trong nghiên cứu “Preparing EFL 
Learners for Oral Presentations”, Jane King 
(2002) đưa ra 5 tiêu chí cụ thể để đánh giá 
một bài thuyết trình (tr. 417-418): sự chuẩn 
bị, cấu trúc bài, nội dung, kỹ năng trình bày, 
và kỹ năng nói.

Khi xem xét kỹ các yếu tố này, ta có thể 
thấy tác giả đã đưa ra từng khía cạnh cụ 
thể của bài thuyết trình, tuy nhiên có thể 
sắp xếp lại thành 3 phần chính là chuẩn bị, 
thuyết trình và nội dung vì thực chất tiêu 
chí “cấu trúc bài” liên quan đến tính mạch 
lạc và tính liên kết của nội dung, “kỹ năng 
nói” có thể xếp vào mục “kỹ năng trình bày”.

3. Sử dụng công nghệ trong giảng dạy
3.1. Tác dụng của việc sử dụng công 

nghệ trong giảng dạy
Công nghệ, cụ thể là video đã được sử 

dụng trong giảng dạy từ đầu những năm 
1960 trong các nghiên cứu ngôn ngữ ứng 
dụng và đào tạo giáo viên (Tochon, 2008). 
Rất nhiều nghiên cứu về sử dụng video 
trong việc nâng cao kỹ năng giao tiếp; 
những nghiên cứu này đã nhận định rằng 
việc sử dụng video (học sinh quay video 
bài thuyết trình ở nhà và tải lên mạng) giúp 
sinh viên tự đánh giá bài thuyết trình, biết 
được điểm yếu của mình để luyện tập tốt 
hơn, giảm căng thẳng khi nói và nâng cao 
kỹ năng thuyết trình (Ball & Lampert, 1999; 
Guo, 2008; Walker, 2014). 

3.2. Sử dụng công nghệ trong phát 
triển kỹ năng thuyết trình

Lợi ích lớn nhất của việc sử dụng video 
là sự tự đánh giá của học sinh về bài thuyết 
trình và đánh giá của các bạn khác với bài 

Thuyết trình được coi là một phương tiện cho phương pháp học tập 
chủ động, lấy người học làm trung tâm
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thuyết trình. Đánh giá video thuyết trình có 
tác dụng vượt trội so với đánh giá bài viết 
chuẩn bị cho thuyết trình hay đoạn ghi âm 
bài thuyết trình vì video cung cấp cho học 
sinh chứng cứ hiển minh về các khía cạnh 
khác nhau của bài thuyết trình (Richards 
& Farrell, 2005). Có cùng quan điểm này, 
Jordan (2012) cho rằng trí nhớ con người 
không phải lúc nào cũng đáng tin và đoạn 
video sẽ làm cho việc tự đánh giá bài thuyết 
trình của bản thân người thuyết trình dễ 
dàng hơn.

Ngoài ra, một lợi ích nữa của việc sử 
dụng video để thuyết trình là bài thuyết 
trình qua video làm tăng thời gian học tập, 
do đó nâng cao kỹ năng thuyết trình và tính 
tự chủ trong học tập. Miles (2014) biện luận 
rằng những sinh viên Nhật Bản tự đánh giá 
về bài thuyết trình được quay video của 
mình có thể phát triển khả năng học tự chủ 
nhiều hơn.

4. Kết luận 
Sử dụng công nghệ, cụ thể là hình thức 

thuyết trình qua video giúp sinh viên có 
thể nâng cao kỹ năng thuyết trình trên tất 
cả các phương diện đặc biệt là kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng trình bày và thiết 
kế nội dung.  Ngoài tác dụng với kỹ năng 
thuyết trình, khi thực hiện bài thuyết trình 

qua video, sinh viên còn củng cố những kỹ 
năng khác như kỹ năng sắp xếp thời gian, 
kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và 
nâng cao hứng thú, sự sáng tạo, sự tự tin 
trong việc tryền tải thông điệp nội dung, 
cũng như tính chủ động trong học tập. 
Thuyết trình qua video cũng làm cho bài 
nói sâu sắc hơn và dễ hiểu hơn với khán giả 
vì khán giả được xem video quay ở địa điểm 
phù hợp và hội thoại gần với thực tế cuộc 
sống hơn. 

Để phương pháp này đạt được hiệu 
quả tối ưu, giáo viên cần đưa ra yêu cầu và 
hướng dẫn ngay từ buổi học đầu tiên và 
sinh viên cần chủ động và tích cực trong 
việc học nhóm. Cụ thể:

Về phía sinh viên: Khi lựa chọn thành 
viên nhóm, sinh viên cần chọn thành viên 
có thời gian biểu tương tự nhau để việc họp 
nhóm không gặp khó khăn. Sinh viên cần 
có các buổi họp nhóm gặp mặt trực tiếp để 
thực hiện quay video. Mỗi thành viên cần 
có sự chuẩn bị kĩ càng trước khi họp nhóm, 
chuẩn bị tốt phần nội dung được phân 
công, học cách sử dụng thành thạo ngôn 
ngữ chỉ dẫn. Sinh viên cần biết và sử dụng 
các phần mềm phát âm (Lingorado) và 
phần mềm kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp 
(Office Word) và tự sửa lỗi. 

Về phía giáo viên: Giáo viên nên hướng 
dẫn và cung cấp cho sinh viên các chủ đề 
ngữ pháp và ngôn ngữ chức năng hay 
ngôn ngữ chỉ dẫn cần thiết; cách phát âm 
và tự sửa phát âm, cách xử lý tài liệu. Giáo 
viên giới thiệu các công cụ, phần mềm và 
kỹ thuật quay cần thiết để có sản phẩm 
video chất lượng tốt. Để khuyến khích làm 
việc theo nhóm, giáo viên yêu cầu sinh viên 
không làm video bằng cách ghép từng 
đoạn video quay riêng lẻ của từng thành 
viên, mà chỉ ghép các đoạn video quay ở 
những địa điểm khác nhau. Giáo viên cần 
hướng dẫn và theo dõi sinh viên trong suốt 
quá trình làm ra sản phẩm cuối cùng. 
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Các yếu tố phi ngôn ngữ cũng không kém phần quan trọng so với nội dung

Lợi ích lớn nhất của việc sử dụng video là sự tự đánh giá của học sinh về bài thuyết trình và 
đánh giá của các bạn khác với bài thuyết trình
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